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HƯỚNG DẪN
Công tác thi đua, khen thưởng
Năm học 2023 - 2024
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 
Căn cứ Thông tư số 12/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 15/02/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 12 ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 12; Quyết định số 3770/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 12 sửa đổi, bổ sung quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 12;
Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 - 2024,  
Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2023 - 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Phát huy sức mạnh tổng hợp trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của các tổ chức, cá nhân ở mỗi cơ sở giáo dục phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua “dạy tốt - học tốt”, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025, kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm 2023 và 2024;
- Phấn đấu 100% đơn vị trường học thuộc quận đăng ký, tham gia tích cực và có hiệu quả các phong trào thi đua.  

II. NGUYÊN TẮC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
1. Thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai, đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển; 

2. Xét, đề nghị tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ kết quả của phong trào thi đua; các cá nhân, tập thể phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu thi đua, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xét, công nhận danh hiệu thi đua; tập thể, cá nhân bị xử lý kỉ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên không được xét thi đua; 

3. Việc xét, đề nghị khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, công bằng và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác của tập thể và cá nhân; coi trọng chất lượng theo tiêu chuẩn, không gò ép để đạt số lượng; khen thưởng phải căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp rồi mới được khen thưởng mức cao hơn; chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp công tác, giảng dạy, học tập, lao động; 

4. Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước;
5. Các cuộc họp xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng thi đua của đơn vị tham dự; thành viên trong Hội đồng thi đua không tham dự cuộc họp (vắng có lý do chính đáng) phải được lấy ý kiến sau buổi họp về những nội dung mà Hội đồng thi đua triển khai và thống nhất.

III. NỘI DUNG 

Năm học 2023 - 2024 là năm học thứ tư triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 12 tiếp tục tập trung thực hiện Chương trình hành động của Quận ủy, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đưa giáo dục và đào tạo quận nhanh chóng hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của quận; quán triệt mục tiêu xây dựng Quận 12 văn minh, hiện đại, nghĩa tình đóng vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 12 tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; kỷ cương, nề nếp, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của nhà trường, đơn vị; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; mỗi cán bộ, nhà giáo, người lao động không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, tận tâm, yêu thương học sinh, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, tác phong mẫu mực mô phạm; tích cực học tập, bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao mức đạt được trong chuẩn nghề nghiệp, chuẩn cán bộ quản lý; đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” với nội dung trọng tâm “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phát huy hiệu quả các nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển và khuyến khích các giải pháp đổi mới, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả trong giảng dạy và công tác; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm sáng tạo, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học; phát động thi đua có chủ đề, chủ điểm, khuyến khích được đông đảo cán bộ, nhà giáo, người lao động tham gia; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh cán bộ, nhà giáo, người lao động tiêu biểu, tập thể có thành tích xuất sắc.
3. Tiếp tục thực hiện hoàn thành hiệu quả các công trình thi đua theo Kế hoạch số 2260/KH-UBND-NV ngày 13/4/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 12 về phát động phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và chào mừng Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
4. Quán triệt đầy đủ nội dung phương hướng, nhiệm vụ của năm học, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025, quyết tâm thực hiện đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá; coi trọng quản lý chất lượng giáo dục, trong đó chú trọng tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động tư vấn, trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống, năng lực giải quyết vấn đề trong thực tế đời sống của học sinh; có các hoạt động thiết thực hỗ trợ học sinh; đảm bảo an toàn giao thông, an toàn trường học, an ninh trật tự, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, cháy nổ, thảm họa, thiên tai...; thường xuyên giáo dục lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, các giá trị văn hóa, hướng học sinh đến Chân - Thiện - Mỹ; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh trường, lớp học và cá nhân.
5. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “trường học hạnh phúc”; “Đổi mới - Sáng tạo để xây dựng Quận 12 trở thành đô thị thông minh, hiện đại” mà trọng tâm là tiếp tục bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn trong các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục thông qua các phần mềm, hệ thống; nhân rộng trường học tiên tiến, hiện đại, vận dụng có hiệu quả những thành tố tích cực của các mô hình dạy học tiên tiến trên thế giới; tổ chức giáo dục hướng nghiệp, phân luồng có hiệu quả; thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn quốc gia và quốc tế; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục dựa trên kết quả đánh giá; đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. 
6. Đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, có nhiều giải pháp sáng tạo giúp người học thay đổi tư duy, nhận thức về học tập suốt đời nhằm thúc đẩy nhu cầu tự học, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo điều kiện thuận lợi để người học được tham gia học tập bằng nhiều hình thức, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và của địa phương; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, sáng tạo trong việc xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập.
7. Tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên đại trà; nâng chuẩn giáo viên theo quy định, định hướng đạt chuẩn Ngoại ngữ -Tin học theo các chuẩn quốc tế; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông; định hướng học sinh học và tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh - Tin học theo chuẩn quốc tế.
8. Tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đăng ký công trình thi đua theo Kế hoạch của Ngành và quận. 
9. Tổ chức, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các đơn vị giáo dục, trường học và các Cụm thi đua; tăng cường các hoạt động chăm lo và tự chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhà giáo, người lao động có thu nhập thấp và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước. 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với các trường học, đơn vị trực thuộc (công lập và ngoài công lập)
1.1. Tổ chức đăng ký thi đua
- Thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức các phong trào thi đua trong đơn vị cụ thể, chi tiết theo các đợt, các chủ điểm lớn trong năm học, các hoạt động phong trào, hoạt động ngoại khóa phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
- Triển khai đầy đủ tiêu chuẩn của các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; công khai quy trình xét chọn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo Luật, Nghị định, Thông tư và các Văn bản quy định, hướng dẫn khác về công tác thi đua, khen thưởng của Trung ương, của Thành phố và của Quận 12.
- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2023 - 2024 và tổng hợp danh sách của toàn đơn vị (theo mẫu).
- Triển khai, tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký sáng kiến phục vụ công tác thi đua, khen thưởng theo quy định và tổng hợp danh sách của toàn đơn vị (theo mẫu).   

- Thực hiện đầy đủ hồ sơ, đúng các biểu mẫu và thời gian quy định.
1.2. Bình xét, đề nghị danh hiệu thi đua 
- Thực hiện đúng Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định, Thông tư và các Văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Thành phố và Quận 12 về công tác thi đua, khen thưởng; 

- Hồ sơ đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (theo mẫu) gửi bằng văn bản và File về phòng Giáo dục và Đào tạo.
2. Đối với các Cụm thi đua
- Thực hiện sinh hoạt Cụm thi đua hiệu quả, thiết thực (tối thiểu 03 lần/năm học).
- Xây dựng và ban hành kế hoạch, quy chế thi đua;

- Thực hiện đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua; 
- Tổ chức triển khai tốt các phong trào thi đua. 
- Xây dựng các chuyên đề về công tác quản lý, dạy học, giáo dục... và tổ chức báo cáo, rút kinh nghiệm trong các buổi sinh hoạt Cụm thi đua (tối thiểu 02 chuyên đề).

- Thực hiện xét, chọn đơn vị xuất sắc đề nghị tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố. 
- Thực hiện đầy đủ đăng ký thi đua, báo cáo sơ kết, tổng kết công tác thi đua của Cụm.  

Trên đây, là hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2023 - 2024, đề nghị Hiệu trưởng các trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS và trường Chuyên biệt Ánh Dương nghiêm túc thực hiện./.
	Nơi nhận:
 - TT.UBND quận (PCT/VX để báo cáo);

 - Phòng Nội vụ (để phối hợp);
 - Các cơ sở giáo dục;

 - Lưu: VT,TĐ.

                                                                                                      
	TRƯỞNG PHÒNG

Khưu Mạnh Hùng


PHỤ LỤC

(Đính kèm Hướng dẫn số        /HD-GDĐT ngày     /11/2022 của Phòng GD&ĐT Quận12)

	Biểu mẫu
	Trích yếu các biểu mẫu
	Thời gian thực hiện
	Đơn vị thực hiện
	Nơi nhận

	1. 
	Tổ chức cho viên chức, người lao động đăng ký danh hiệu thi đua, tổng hợp danh sách
	Tháng 10, 11/2023
	Các cơ sở giáo dục
	Phòng GD&ĐT

	2. 
	Sinh hoạt Cụm thi đua; xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động Cụm thi đua, Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Cụm thi đua (kèm theo Quy chế), tổng hợp đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua của các Cụm thi đua, thống nhất chọn các chuyên đề.
	Tháng 11/2023
	Cụm trưởng, các thành viên trong Cụm
	Phòng GD&ĐT

	3. 
	Sinh hoạt Cụm thi đua, báo cáo sơ kết công tác thi đua, báo cáo chuyên đề 
	Tháng 01/2024
	Cụm trưởng, các thành viên trong Cụm
	Phòng GD&ĐT

	4. 
	Xét công nhận sáng kiến phạm vi ảnh hưởng đơn vị cơ sở 
	Tháng 01/2024
	Các cơ sở giáo dục
	

	5. 
	Hồ sơ đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng sáng kiến cấp quận
	Tháng 02/2024
	Các cơ sở giáo dục
	Phòng GD&ĐT

	6. 
	Tổ chức họp bình xét thi đua và trình đề nghị xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân
	Tháng 5/2024
	Các cơ sở giáo dục
	Phòng GD&ĐT

	7. 
	Sinh hoạt Cụm thi đua, báo cáo thống kê kết quả xét và đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, báo cáo chuyên đề
	Tháng 5/2024
	Cụm trưởng, các thành viên trong Cụm
	Phòng GD&ĐT



	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
TRƯỜNG …………………


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 12, ngày         tháng       năm 20..


BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA 
NĂM HỌC: ……………


Kính gửi:  Hội đồng Thi đua ………………………. 

Họ và tên: ……………………………………….

Chức vụ: …………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 12/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/ 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm học …………………..;  
Tôi đăng ký phấn đấu thi đua năm học ………………….., cụ thể như sau:

1. Đăng ký phấn đấu các danh hiệu thi đua: 

	a.
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image1]

	Lao động tiên tiến 

	b.
	
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

	c.
	
	Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố

	d.
	
	Chiến sĩ thi đua toàn quốc

	2. Đăng ký sáng kiến, giải pháp công tác: 


              - Đánh dấu “X” vào ô đăng ký và dấu “O” vào ô không đăng ký

                                                                                                         Người đăng ký 


	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12
TRƯỜNG …………………


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 12, ngày         tháng       năm 20..


TỜ TRÌNH

Đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

 Năm học 20.. – 20..

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12


Năm học 20.. - 20.., trường ………………………… đăng ký danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân như sau: 

Tập thể: 

- Tập thể Lao động Tiên tiến: 
- Tập thể Lao động Xuất sắc:
- Cờ Thi đua Bộ Giáo dục và Đào tạo: 
- Cờ Thi đua Thành phố:.

- Cờ Thi đua Chính phủ:
- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:
- Huân chương Lao động Hạng…..

Cá nhân: 

- Lao động Tiên tiến: .........../………..Tổng số CB-GV-NV

- Chiến sĩ thi đua cơ sở:  .........../………Tổng số LĐTT

- Chiến sĩ thi đua cấp thành phố:  .........../Tổng số CSTĐ cơ sở

- Chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc:  ...........

- Bằng khen của UBND thành phố: ........... 

- Huy hiệu thành phố: ........... 

- Bằng khen Bộ GD&ĐT: ...........

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:  ..............

- Huân chương Lao động Hạng…..  

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG …………………


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 12, ngày         tháng       năm 20..


BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

 NĂM HỌC 20.. – 20..
	S

TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	LĐ

TT
	CS

TĐ cơ sở
	CSTĐ thành phố
	CSTĐ toàn quốc
	BK UBND TP
	Huy hiệu TP
	BK Bộ
	BK

Thủ tướng
	HCLĐ

(hạng)
	Ghi chú

	1
	Ông (Bà) ……..
	Hiệu trưởng 
	 x 
	 x 
	 x 
	 
	  
	 
	 
	
	Hạng ba
	

	2
	Ông (Bà) ……..
	 Giáo viên
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	x 
	 
	
	

	3
	Ông (Bà) ……..
	Nhân viên
	x
	x
	x
	
	x
	
	
	
	
	

	4
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng danh sách có:

…... /...… Cá nhân đăng ký danh hiệu LĐTT, tỷ lệ …………..%

	….../...… Cá nhân đăng ký danh hiệu CSTĐ cơ sở, tỷ lệ …………%

	….../...…. Cá nhân đăng ký danh hiệu CSTĐ thành phố, tỷ lệ ……….%

	…...……  Cá nhân đăng ký danh hiệu CSTĐ toàn quốc

…...…… Cá nhân đăng ký Bằng khen UBND thành phố

…...…… Cá nhân đăng ký Huy hiệu thành phố

…...…… Cá nhân đăng ký Bằng khen Bộ GD&ĐT

	…...……  Cá nhân đăng ký Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

	…...……. Cá nhân đăng ký Huân chương Lao động hạng ……

	…...……. Cá nhân đăng ký Huy hiệu thành phố

















HIỆU TRƯỞNG

CỤM THI ĐUA ……..  














THỐNG KÊ DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA

NĂM HỌC 20.. – 20..

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	TẬP THỂ
	CÁ NHÂN

	
	
	TT LĐTT
	TT LĐXS
	CỜ TĐ TP
	CỜ TĐ BỘ GD
	CỜ CP
	BK TTG
	HCLĐ
	LĐTT
	CSTĐ CS
	CSTĐ TP
	CSTĐ TQ
	BK TTG
	HCLĐ

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CỤM TRƯỞNG 

                                                                                                                                                       (Ký tên, đóng dấu )
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG …………………


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 12, ngày         tháng       năm 20..


TỔNG HỢP DANH SÁCH XÉT DUYỆT VÀ ĐỀ NGHỊ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN

NĂM HỌC 20.. - 20..

	Stt
	Giới
	Họ và tên
	Chức vụ

(Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Giáo viên, Nhân viên; không ghi chức danh kiêm nhiệm)
	DANH HIỆU THI ĐUA
	HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

	
	
	
	
	LĐTT
	CSTĐ CS
	CSTĐ TP
	CSTĐ TQ
	BK UBND TP
	BK Bộ GDĐT
	BK Thủ tướng
	HCLĐ
	HHTP

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                                                                                                                                                               (Ký tên, đóng dấu) 

	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG …………………


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 12, ngày         tháng       năm 20..


TRÍCH BIÊN BẢN HỌP 

HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

1. Thời gian:


2. Địa điểm:


3. Thành phần tham dự: (ghiđầy đủ họ tên, chức vụ)

  …………………………………………………………………………….………………………. 

4. Nội dung cuộc họp:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................

5. Bỏ phiếu và kết quả kiểm phiếu (số phiếu/tổng số phiếu) của từng trường hợp

	STT
	Tên đơn vị,

Cá nhân
	Hình thức đề nghị
	Số phiếu/tổng số phiếu
	Tỷ lệ %

	Tập thể

	1
	Trường .........….
	Tập thể LĐXS
	
	

	2
	Trường ..........…
	Cở Thi đua Thành phố
	
	

	
	…
	…
	
	

	Cá nhân (Lao động tiên tiến)

	1
	Ông Nguyễn Văn A
	Lao động tiên tiến
	
	

	 2
	Ông Nguyễn Văn B
	Lao động tiên tiến
	
	

	
	…
	
	
	

	Cá nhân (Chiến sĩ thi đua cơ sở)

	1
	Ông Nguyễn Văn A
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	
	

	2
	Ông Nguyễn Văn B
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	
	

	
	…
	
	
	

	Cá nhân (…… )

	1
	Bà Nguyễn Thị B
	(……)
	
	

	2
	Ông Nguyễn Văn A
	(……)
	
	

	
	…
	
	
	


Kết luận của Chủ tịch Hội đồng thi đua Khen thưởng:


...


THƯ KÝ




    CHỦ TOẠ
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TRƯỜNG …………………


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 12, ngày         tháng       năm 20..


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG CỜ THI ĐUA THÀNH PHỐ 

(ĐỀ NGHỊ TẶNG CỜ THI ĐUA CHÍNH PHỦ)


..................(tên đơn vị)...., .................. Thành phố Hồ Chí Minh

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1. Đặc điểm tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính: ………………………..

- Đoại thoại: ………………. 
Fax: …………………

- Website: www…………………………………
- Quá trình thành lập và phát triển: …………………………….

……………………………………………………………………………….

- Những đặc điểm chính của Trường: 

Về nhân sự: Tổng số cán bộ - nhân viên và giáo viên toàn trường: …. người. Trong đó: Ban Giám hiệu: …; Giáo viên: ….;  Công nhân viên: …….

Về số lớp và học sinh: Trường có …. lớp với tổng số …….. học sinh (…. nữ), trong đó: ….. lớp Cambridge với …… học sinh, … lớp Tiếng Anh tăng cường với … học sinh và các lớp còn lại học chương trình Anh văn tự chọn với ….. học sinh.

Về tổ chức đảng, đoàn thể: Chi bộ trường …………… trực thuộc Đảng bộ Phường ……… với ….. Đảng viên; Công đoàn với … công đoàn viên; Chi đoàn với … Đoàn viên và Liên đội với … Đội viên, được chia thành … Chi đội.

Về cơ sở vật chất: Diện tích khuôn viên so với chuẩn quy định: ……..m2/……. học sinh. Trường có …. phòng, trong đó: … phòng học và … phòng chức năng gồm: … phòng hành chính (P.Hiệu trưởng, Phòng PHT, P. Truyền thống, P.GV, P. Đoàn Đội, P. Kế toán, …………..); …… phòng Thư viện + Thiết bị; ….. phòng Y tế - nha; …. phòng học anh văn; ….. phòng học đàn; …. phòng đa năng; …. phòng vi tính; …. phòng nghỉ; … phòng giám thị và khu nhà bếp. Mỗi phòng học được trang bị, trang trí lớp học đúng quy định. Bàn ghế trong các phòng học đủ. Sắp xếp theo quy định. Số bàn ghế đúng quy cách đạt 100 %.
2. Chức năng, nhiệm vụ:
………………………(bổ sung chức năng theo quy định …………..)

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao:

Trong những năm qua tập thể cán bộ - nhân viên ……….đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao giao liên tục nhiều năm liền, với kết quả như sau:

1.1. Một số chỉ tiêu chung:

	Nội dung
	Năm học 2017-2018
	Năm học 2018-2019

	HỌC SINH

	TS học sinh
	
	

	Kết quả lên lớp
	
	

	Kết quả tốt nghiệp
	
	

	Hiệu suất đào tạo
	
	

	Học sinh giỏi cấp trường
	
	

	Học sinh giỏi cấp Quận
	
	

	Học sinh giỏi cấp Thành phố
	
	

	Huy động
	
	

	Duy trì sĩ số (%)
	
	

	CÁN BỘ- GIÁO VIÊN

	Tổng số CB-GV
	
	

	Tổng số tổ
	
	

	Số tổ đạt LĐTT
	
	

	Số lượng GV đạt chuẩn đào tạo, 
	
	

	Số lượng GV trên chuẩn đào tạo
	
	

	Đề tài nghiên cứu khoa học, SKKN
	
	

	Giáo viên giỏi cấp Trường
	
	

	Giáo viên giỏi cấp Quận - TP
	
	

	Cá nhân hoàn thành nhiệm vụ
	
	

	Cá nhân đạt LĐTT
	
	

	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	
	

	Chiến sĩ thi đua cấp TP
	
	

	Nhà giáo ưu tú
	
	


(Nêu thành tích xuất sắc của đơn vị trong năm học 2018 - 2019……………..)
Ví dụ:

1.2. Thực hiện Nâng cao chất lượng Dạy - Học, đổi mới phương pháp Dạy và Học, xây dựng môi trường học thân thiện:

1.3. Công tác xây dựng, bồi dưởng đội ngũ Cán bộ - Giáo viên:

1.4. Hoạt động phong trào học tập, văn hóa và thể dục thể thao: 

1.5. Trong công tác “Xã hội hóa Giáo dục”: 

1.6. Thực hiện công tác chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, công nhân viên:

1.7. Hoạt động công tác xã hội:

1.8. Hoạt động sáng kiến, hiến kế góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 

Trong những năm qua, Trường đã có một số hoạt động sáng tạo và sáng kiến đem lại hiệu quả cao trong quản lý và dạy học như sau: 

1) Sáng kiến: ………(nêu tên sáng kiến và hiệu quả đạt được của sáng kiến, kết quả ảnh hưởng trong phạm vi cấp Quận, Thành phố hoặc toàn quốc).

2) Sáng kiến ………(nêu tên sáng kiến và hiệu quả đạt được của sáng kiến, kết quả ảnh hưởng trong phạm vi cấp Quận, Thành phố hoặc toàn quốc).
3) Sáng kiến: ………(nêu tên sáng kiến và hiệu quả đạt được của sáng kiến, kết quả ảnh hưởng trong phạm vi cấp Quận, Thành phố hoặc toàn quốc).
Các sáng kiến kinh nghiệm đã được thực hiện và ứng dụng vào thực tiễn, đã đem lại hiệu quả một cách rõ nét, góp phần thành công trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch trong những năm học vừa qua.

2. Nguyên nhân, giải pháp đạt được: 

- Sự chỉ đạo của ........................... về chuyên môn nghiệp vụ,  trong việc thực hiện các quy chế chuyên môn của ngành. Sự chỉ đạo sâu sát của ............. đã góp phần giúp ................... thực hiện thành công, hiệu quả cao các chỉ tiêu.

- Trong công tác quy hoạch cán bộ: ................

- Cải cách hành chính: .......................

(nêu lên các giải pháp thực hiện góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao của đơn vị).

3. Trong công tác chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước: 
Công ty luôn thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Trường .............không có trường hợp nào vi phạm bị kỷ luật dù là hình thức thấp nhất về việc vi phạm chủ  trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong những năm qua. Thực hiện các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm an toàn vệ sinh lao động, xây dựng đơn vị xanh – sạch – đẹp, an toàn, …

 Trường .............luôn tham gia nhiệt tình, đầy đủ các hoạt động xã hội, làm tốt công tác từ thiện, các hoạt động tình thương “lá lành đùm lá rách”, các hoạt động chăm lo người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động cứu trợ, hoạt động nhân đạo, ... Các hoạt động đều được chính quyền, các tổ ổ chức đoàn thể vận động kêu gọi, được toàn thể cán bộ công nhân viên Nhà trường hưởng ứng đóng góp sôi nổi, đầy đủ.

........................................................................................

4. Hoạt động Đảng và Đoàn thể: 

4.1. Đảng bộ/Chi bộ: 

(nêu ngắn gọn kết quả đạt được của Đảng bộ/Chi bộ…) 

Đảng bộ/Chi bộ nhiều năm liền được công nhận “Trong sạch – vững mạnh”. 

4.2. Công đoàn: 

(nêu ngắn gọn kết quả đạt được của Công đoàn). Công đoàn nhiều năm liền được công nhận “Vững mạnh xuất sắc”; 

4.3. Đoàn thanh niên/Chi đoàn : 

(nêu ngắn gọn kết quả đạt được của Đoàn thanh niên/Chi đoàn)

Đoàn thanh niên/Chi đoàn được đánh giá chi đoàn mạnh nhiều năm liền. 

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Hình thức khen thưởng:

	Năm học 
	Hình thức
khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	2018-2019
	Bằng khen
	Quyết định số …/QĐ-UBND ngày …/../2016 của UBND Thành phố

	2018-2019
	Giấy khen
	Quyết định số …/QĐ-….. ngày …/../2016 của …………………………..


2. Danh hiệu thi đua:

	Năm học 
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	2018-2019 
	Cờ thi đua
	Quyết định số ...../QĐ-UBND  ngày .../.../2016 của của UBND Thành phố.

	
	Tập thể lao động xuất sắc
	Quyết định số .../QĐ-UBND ngày .../.../2016 của UBND Thành phố.


	XÁC NHẬN CỦA UBND QUẬN  
	HIỆU TRƯỞNG 
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TRƯỜNG …………………


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 12, ngày         tháng       năm 20..


TỜ TRÌNH

Đề nghị xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

 Năm học 20.. – 20..

Kính gửi: Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo


Tổng kết năm học ………………., đơn vị ..............................................đã thực hiện xét duyệt các danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân. 

Kết quả như sau:

1. Đơn vị: (Chỉ chọn danh hiệu, hình thức đề nghị)
· Tập thể Lao động Tiên tiến

· Tập thể Lao động Xuất sắc

· Cờ Thi đua Bộ Giáo dục

· Cờ Thi đua Thành phố

· Cờ Thi đua Chính phủ

· Bằng khen Bộ Giáo dục – Đào tạo

· Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố

· Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

· Huân chương Lao động hạng......

2. Cá nhân: 

· Lao động Tiên tiến: .........../……….Tồng số, đạt tỉ lệ:...........%
· Chiến sĩ thi đua cơ sở:  .........../………Tồng số, đạt tỉ lệ:...........%

· Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố:  ...........

· Chiến sĩ thi đua cấp Toàn quốc:  ...........

· Bằng khen Bộ Giáo dục – Đào tạo:...............

· Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố:………….

· Huy hiệu thành phố:………

· Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:  ..............

· Huân chương Lao động hạng....:  ...........


Kính mong Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố xem xét.

* Đính kèm:
Danh sách và báo cáo thành tích của các tập thể và cá nhân.

Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
  - Như trên;
(Đóng dấu, ký tên)

  - Lưu: 

	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG …………………


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 12, ngày         tháng       năm 20..


BÁO CÁO 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH 
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC 
NĂM HỌC …

________

	STT
	Tên tập thể
	Tóm tắt thành tích
	Các danh hiệu 
thi đua và hình thức khen thưởng đã đạt được 

	1
	
	Trong đơn vị:

- Có ?.....% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ?....% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, chiến sỹ tiên tiến;

- Có ?.... cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

- Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

Trong những năm qua, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể như sau:

-

-
	- Đã được công nhận danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm …. (QĐ số … ngày … của …)

- Đang đề nghị công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm …





 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 12, ngày         tháng       năm 20..


BÁO CÁO 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH VÀ TÓM TẮT SÁNG KIẾN CỦA CÁC CÁ NHÂN 
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP THÀNH PHỐ
	STT
	Tên tập thể / cá nhân, chức vụ đơn vị công tác
	Tóm tắt thành tích 
và tóm tắt sáng kiến
	Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã đạt được 

	1
	Ông Nguyễn Văn A, …
	Trong những năm qua, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể như sau:

-

-

Sáng kiến được công nhận (nêu rõ tên sáng kiến, nội dung và hiệu quả của sáng kiến)

+ Tên sáng kiến:

+ Nội dung:

+ Hiệu quả:

+ Phạm vi áp dụng:
	- Quyết định công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở của 03 năm liên tục: Năm học 20..-20.., Quyết định số ……./QĐ-GDĐT-VP, ngày   /   /    ; năm học 20..-20.., Quyết định số ……./QĐ-GDĐT-VP, ngày   /   /    ; năm học 20..-20.., Quyết định số ……./QĐ-GDĐT-VP, ngày   /   /    

- Quyết định công nhận sáng kiến cấp thành phố ….(số… ngày….)



	2
	Ông Nguyễn Văn B, …
	
	

	3
	
	
	


T                                                                                            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG …………………


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 12, ngày         tháng       năm 20..


DANH SÁCH 
Đề nghị tặng Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố

I. Tập thể : 

	Stt
	Tên đơn vị 
	Quyết định tập thể LĐXS 

	
	
	NH 20.. - 20..
	NH 20.. - 20..

	1
	
	QĐ số / QĐ- UBND ngày    tháng      năm  
	QĐ số / QĐ- UBND ngày    tháng      năm  


II. Cá nhân 

	Stt
	Ông

Bà
	Họ và tên
	Chức vụ
	Quyết định CSTĐCS

	
	
	
	
	NH 20.. - 20..
	NH 20.. - 20..

	1
	
	
	 
	QĐ số    /QĐ-GDĐT-VP ngày tháng   năm 
	QĐ số /QĐ-GDĐT-VP ngày tháng   năm

	2
	
	
	 
	QĐ số    /QĐ-GDĐT-VP ngày tháng   năm 
	QĐ số /QĐ-GDĐT-VP ngày tháng   năm


                                                                                            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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TRƯỜNG …………………


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 12, ngày         tháng       năm 20..


DANH SÁCH 
Đề nghị tặng Huy hiệu thành phố

	Stt
	(Ông

/bà)
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tóm tắt thời gian công tác 

Số Quyết định (CSTĐ TP, BK UBND thành phố)   

	1
	
	
	 
	Thời gian công tác từ ngày   tháng    năm  đến ngày    tháng     năm

BKTP:   QĐ số   /QĐ-UBND ngày     tháng    năm

CSTĐTP:   QĐ số   /QĐ-UBND ngày     tháng    năm

	2
	
	
	 
	Thời gian công tác từ  ngày   tháng   năm  đến ngày    tháng    năm

BKTP:   QĐ số   /QĐ-UBND ngày     tháng    năm

CSTĐTP:   QĐ số   /QĐ-UBND ngày     tháng    năm


                                                                                             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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TRƯỜNG …………………


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 12, ngày         tháng       năm 20..


BÁO CÁO 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ VÀ CÁC CÁ NHÂN 
ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

_______

	STT
	Tên tập thể / cá nhân, chức vụ đơn vị 
công tác
	Tóm tắt thành tích
	Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã đạt được (kèm theo số Quyết định khen thưởng)

	TẬP THỂ

	1
	Trường THCS…
	Trong những năm qua, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể như sau:

- 

-

-
	- Đã được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm …. (QĐ số … ngày … của …)

- Đang đề nghị công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm …

- Đề nghị tặng Bằng khen của UBND Thành phố về thành tích 02 năm (năm …, năm …)

	CÁ NHÂN

	1
	Ông Nguyễn Văn A, …
	Trong những năm qua, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể như sau:

-

-

Trong 02 năm qua, có hai sáng kiến cấp cơ sở được công nhận, gồm:

- Tên sáng kiến 1 + Nội dung + hiệu quả

- Tên sáng kiến 2 + Nội dung + hiệu quả
	- 02 Quyết định công nhận sáng kiến …..

(số… ngày….)

- Quyết định công nhận chiến sỹ thi đua cơ sở (số… ngày….)

 (nếu có)

- 02 Quyết định công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ …… (số… ngày….)



	2
	Ông Nguyễn Văn B, …
	
	

	3
	
	
	


Thủ trưởng đơn vị xác nhận các tập thể và các cá nhân nêu trên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có các sáng kiến được công nhận, áp dụng hiệu quả trong 02 năm liên tục…..


 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 

TRƯỜNG ...................................
BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG CỜ THI ĐUA THÀNH PHỐ 
NĂM HỌC 2018 – 2019

	STT
	ĐƠN VỊ
	TÓM TẮT THÀNH TÍCH

	1
	
	Trường Mầm non Sơn Ca 8 được thành lập vào ngày 13/3/2012 theo Quyết định số 36/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Quận 12. Trường có 520 trẻ (01 nhóm nhà trẻ 6 - 18 tháng;  01 nhóm nhà trẻ 19 - 24 tháng và  2 nhóm 25 - 36 tháng gồm 91 cháu; 3-4 tuổi (Mầm): 4 lớp/146 cháu; 4-5 tuổi (Chồi): 3 lớp/125 cháu; 5-6 tuổi (Lá): 4 lớp/158 cháu). Tổng số cán bộ. giáo viên, nhân viên của trường là 52, trong đó: 03 quản lý; 33 giáo viên dạy lớp, 16 nhân viên (01 nhân viên y tế; 01 kế toán , 08 cấp dưỡng, 03 bảo vệ; 03 phục vụ). Trường có 5 Tổ khối gồm: Tổ Nhà trẻ, tổ Mầm, tổ Chồi, tổ Lá, tổ Văn phòng. 

Trường có Chi bộ Đảng sinh hoạt độc lập gồm 15 đảng viên. Tổ chức Công đoàn với 51 công đoàn viên; Tổ chức chi đoàn với 14 đoàn viên. Năm học 2015-2016; 2017-2018 trường nhận được Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố; Đạt danh hiệu Lao động xuất sắc từ năm học 2013-2014 đến nay; Năm học 2016-2017 đón nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và Giấy chứng nhận chất lượng giáo dục cấp độ 3; Đạt danh hiệu “ Cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa ” từ năm 2014-2019; 

Năm học 2018-2019 thực hiện tốt các quy định của ngành học kết quả đạt được như sau:

- Trường kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

- Tham gia tốt các phong trào của ngành học mầm non như: thực hiện 01 chuyên đề cấp quận và 04 chuyên đề cấp trường; các chương trình lễ hội, chương trình ngoại khóa. 

- Trường thực hiện tốt công tác Xã hội hóa giáo dục.

- Chất lượng giáo dục trẻ ngày càng cao

Kết quả đạt:

+ 28% đạt học sinh xuất sắc, 

+ 90% học sinh đạt Bé khỏe ngoan cấp Quận,

+ 100% học sinh đat Bé khỏe ngoan cấp trường; 

+ Chi bộ trong sạch vững mạnh,

+ Công đoàn vững mạnh xuất sắc, 

+ Chi đoàn xuất sắc

- Nội bộ đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, tích cực trong công tác chuyên môn, kết quả nâng cao được chất luợng giáo dục nhà trường trong năm học qua.

- Được UBND Quận 12 tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

- Được UBND quận 12 đề nghị UBND Thành phố tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liieen tục 2017-2018, 2018-2019.
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 12, ngày         tháng       năm 20..


DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ BẰNG KHEN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Năm học 20.. - 20..

TẬP THỂ:

	Stt
	Tên tập thể 
	Số QĐ TT LĐXS

năm học 20..-20..
	Số QĐ TT LĐXS

năm học 20..-20..

	1
	Trường …
	
	


CÁ NHÂN:

	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số QĐ CSTĐ CS năm học 20..-20..., ngày   /   /
	Số QĐ CSTĐ CS năm học 20..-20...

ngày   /   /

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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                                                                                     THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG …………………


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 12, ngày         tháng       năm 20..


QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Cụm Thi đua…… 

năm học 20..-20..


CỤM TRƯỞNG CỤM THI ĐUA …

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Công văn số          /GDĐT-VP ngày      tháng      năm 20..  của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 20..-20..,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Khối Thi đua … … năm học 20..-20...

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các đơn vị thuộc Khối Thi đua…. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như điều 3;

- Phòng GD&ĐT;

- Lưu: VT.
	   TM. CỤM THI ĐUA ….

CỤM TRƯỞNG 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG …………….

Nguyễn Văn A


QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua… 
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……../QĐ-KTĐ….  ngày …./…./20.. 

của Khối trưởng Khối thi đua….)
                                                 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của các đơn vị trong Khối Thi đua…. trên cơ sở cụ thể hóa nội dung:

Công văn số        /GDĐT-VP ngày      tháng     năm 20.. của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng
          Các đơn vị thành viên trong Khối thi đua…. gồm các đơn vị: Trường ……..;  Trường …………; Trường…………

Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động
  1. Khối thi đua hoạt động theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, tự giác, công khai, đoàn kết, hợp tác và phát triển.

  2. Khối thi đua gồm có: Khối trưởng và các đơn vị thành viên. Đơn vị được cử làm Khối trưởng có trách nhiệm thống nhất với các thành viên xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế hoạt động, tiêu chí chấm điểm thi đua, chủ trì các cuộc họp của Khối thi đua.

  3. Khối trưởng sử dụng con dấu của đơn vị làm cơ sở pháp lý ban hành các văn bản phục vụ hoạt động thi đua của Khối.

Chương II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CỤM THI ĐUA
 Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Khối trưởng
Chịu trách nhiệm trước Sở giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Thi đua khen thưởng thành phố về hoạt động của Khối và có nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế hoạt động của Khối thi đua.

-  Xây dựng các tiêu chí thi đua, thang điểm phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động của Khối thi đua và các đơn vị thành viên theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 
- Tổ chức ký kết giao ước thi đua, phối hợp hoạt động giữa các đơn vị thành viên, phát huy sức mạnh tổng hợp và thế mạnh của mỗi đơn vị thành viên. Phối hợp tổ chức các hoạt động chung của Khối thi đua và trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm. Bàn các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

 
- Chủ trì chấm điểm thi đua các đơn vị trong Khối thi đua. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban thi đua Khen thưởng thành phố đánh giá kết quả công tác hàng năm của các thành viên trong Khối thi đua.

 
- Tổ chức tổng kết năm hoạt động của Khối thi đua sau khi kết thúc nhiệm vụ năm học.

Điều 5. Nhiệm vụ của các đơn vị thành viên
- Tham gia đầy đủ, đúng thành phần các hội nghị do Trưởng khối triệu tập.

- Đăng ký thi đua, tổ chức phát động, thực hiện tốt phong trào thi đua và các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký.

- Gửi đăng ký thi đua và kết quả tự chấm điểm của đơn vị mình cho Khối trưởng theo đúng thời gian quy định.

- Tham gia ý kiến dự thảo báo cáo, bảng điểm do Khối trưởng tổng hợp, tham gia bình xét, suy tôn đề nghị khen thưởng cho các đơn vị thành viên trong khối thi đua.

- Triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết giao ước thi đua.

- Phát hiện, phổ biến, giới thiệu các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm mới có hiệu quả trong phong trào thi đua.

Chương III
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
Điều 6. Chế độ làm việc của khối thi đua.

Khối thi đua làm việc theo chế độ tập thể thông qua các kỳ họp quyết định theo đa số, các thành viên trong Khối phải tôn trọng thực hiện.
1. Chế độ họp: Tiến hành họp 3 lần trong một năm học.

a. Cuộc họp lần thứ 1: 

- Thống nhất kế hoạch thi đua của khối trong năm học 2018-2019
- Thông qua nội dung đăng ký thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối.

- Đăng ký tổ chức chuyên đề về công tác thi đua, khen thưởng.

b. Cuộc họp lần thứ 2: 

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị đạt hiệu quả; tổ chức tuyên dương gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong khối.

- Rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi đua - khen thưởng trong học kỳ I và đề ra trọng tâm công tác học kỳ II.
c. Cuộc họp lần thứ 3: 


- Tổng kết thi đua cuối năm học, bình xét thi đua, bình chọn đơn vị dẫn đầu trong khối thi đua. 


- Thông qua danh sách đề nghị các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng và giới thiệu Khối trưởng cho năm học mới.

2. Chế độ thông tin báo cáo
- Trước ngày 31/9 hàng năm, các đơn vị thành viên trong Cụm có trách nhiệm gửi bản đăng ký thi đua tới Khối trưởng để tổng hợp và theo dõi.

- Trước ngày 05/1 hàng năm, các đơn vị thành viên có trách nhiệm gửi báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng học kỳ I, nhiệm vụ học kỳ II tới Cụm trưởng để tổng hợp theo dõi.

- Trước ngày 31/5 hàng năm các đơn vị gửi báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, phương hướng nhiệm vụ năm tới của đơn vị mình tới Khối trưởng để tổng hợp báo cáo Hội đồng thi đua, khen thưởng ngành giáo dục khen thưởng.

Điều 7. Quy trình đánh giá và bình xét thi đua

1. Các căn cứ để đánh giá xếp loại

- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Khối thi đua.

- Bản đăng ký thi đua của các đơn vị trong khối.

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và bảng tự chấm điểm các chỉ tiêu thi đua của các đơn vị thành viên.

2. Suy tôn và bình xét thi đua

- Suy tôn và bình xét thi đua được tiến hành trong Hội ngị tổng kết phong trào thi đua. Dựa vào kết quả tổng hợp bảng chấm điểm của Khối đã được thống nhất.

- Suy tôn đơn vị xuất sắc dẫn đầu và đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua của Khối đề nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND thành phố tặng 
Cờ thi đua. 

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Tổ chức thực hiện.
1. Khối trưởng có trách nhiệm tổ chức, triển khai, hướng dẫn thực hiện quy chế này tới các đơn vị thành viên trong khối và kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

2. Quy chế hoạt động của khối thi đua được các đơn vị trong khối thống nhất thông qua và được Khối trưởng đương nhiệm ký ban hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các đơn vị gửi ý kiến đóng góp về Khối trưởng để tổng hợp và điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

 

TM. CỤM THI ĐUA ….

CỤM TRƯỞNG

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG…………………

Nguyễn Văn A

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 12         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CỤM THI ĐUA 1 TIỂU HỌC                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              
                                  
                                                     Quận 12, ngày ……….tháng……. năm 2020
BẢN ĐĂNG KÝ

GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM HỌC 2020 - 2021
CỤM THI ĐUA ……………

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 12/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/ 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 6522/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 12 ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Quận 12;

Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 -2021;  
Hôm nay ngày …. tháng …… năm 20…… tại trường ………………., thuộc Cụm thi đua …………… gồm:
1. Trường…………………

2. Trường………………..

3. Trường………………

…………………  
Thông qua dự thảo quy chế, kế hoạch và cùng thống nhất hoàn chỉnh, cùng đăng ký và cam kết thực hiện các nội dung thi đua năm học 2020 - 2021 như sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” trong đội ngũ, nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; kỷ cương, nề nếp, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của nhà trường, đơn vị; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; mỗi cán bộ, nhà giáo, người lao động không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, tận tâm, yêu thương học sinh, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, tác phong mẫu mực mô phạm; tích cực trong học tập, bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao mức đạt được trong chuẩn nghề nghiệp, chuẩn cán bộ quản lý; đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” với nội dung trọng tâm “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phát huy hiệu quả các nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển và khuyến khích các giải pháp đổi mới, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả trong giảng dạy và công tác, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đội ngũ CBNGNLĐ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm sáng tạo, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học. Phát động thi đua có chủ đề, chủ điểm, khuyến khích được đông đảo cán bộ, nhà giáo, người lao động tham gia; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh cán bộ, nhà giáo, người lao động tiêu biểu, tập thể có thành tích xuất sắc.

3. Quán triệt đầy đủ nội dung phương hướng, nhiệm vụ của năm học, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025, quyết tâm thực hiện đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá; coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; trong đó chú trọng tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động tư vấn, trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống, năng lực giải quyết vấn đề trong thực tế đời sống của học sinh; có các hoạt động thiết thực hỗ trợ học sinh; đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an ninh trật tự; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, cháy nổ, thảm họa, thiên tai...; thường xuyên giáo dục lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, các giá trị văn hóa, hướng học sinh đến Chân - Thiện - Mỹ; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh trường, lớp học và cá nhân.
4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Đổi mới - Sáng tạo để xây dựng Quận 12 trở thành đô thị thông minh, hiện đại” mà trọng tâm là tiếp tục bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn trong các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục thông qua các phần mềm, hệ thống; nhân rộng trường học tiên tiến, hiện đại, vận dụng có hiệu quả những thành tố tích cực của các mô hình dạy học tiên tiến trên thế giới; tổ chức giáo dục hướng nghiệp, phân luồng có hiệu quả; thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn quốc gia và quốc tế; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo dựa trên kết quả đánh giá; đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. 
5. Tổ chức, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và học sinh tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các đơn vị giáo dục, trường học và các Cụm thi đua; tăng cường các hoạt động chăm lo và tự chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, đền ơn đáp nghĩa cho nhà giáo, người lao động và học sinh có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn thiết thực chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước. Ở từng trường học, cơ sở giáo dục tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2020).

           BẢNG ĐĂNG KÝ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA CỤM 

	STT
	Tên trường (đơn vị)
	Danh hiệu tập thể 

	
	
	LĐ TT
	LĐ XS
	Cờ TĐ TP
	BK TP
	BK Bộ 
	Cờ TĐ BGD
	BK TTg
	HCLĐ H1
	HCLĐ H2
	HCLĐ H3

	1
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	x
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	4
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	x
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	

	6
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	x
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	

	10
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	x
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	11
	11
	1
	5
	1
	0
	0
	0
	0
	0


	STT
	Tên trường (đơn vị)
	Tổng số CB,CC,VC
	Danh hiệu cá nhân 

	
	
	
	LĐ TT
	BK TP
	Huy hiệu 
	CSTĐCS
	CSTĐTP
	CSTĐTQ
	BK Bộ 
	BK TTg
	HCLĐ H1
	HCLĐ H2
	HCLĐ H3

	1
	
	61
	61
	2
	
	14
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	58
	58
	3
	3
	7
	3
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	40
	40
	3
	
	6
	2
	
	3
	
	
	
	

	4
	
	52
	52
	3
	
	11
	3
	
	
	
	
	
	

	5
	
	69
	69
	6
	
	12
	2
	
	
	
	
	
	

	6
	
	47
	47
	
	
	11
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	60
	56
	3
	
	12
	5
	
	
	
	
	
	

	8
	
	61
	61
	3
	
	12
	6
	
	
	
	
	
	

	9
	
	92
	91
	6
	
	15
	1
	
	
	
	
	
	

	10
	
	64
	64
	8
	
	14
	9
	
	
	
	
	
	

	11
	
	25
	25
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng 
	629
	624
	37
	3
	118
	32
	0
	3
	0
	0
	0
	0
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